
UBND TỈNH LÂM ĐỒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số:          /QĐ-SGDĐT
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lâm Đồng, ngày      tháng 8 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển sinh bổ sung vào lớp 10

Trường THPT Phan Thiết năm học 2026 - 2027

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Thông tư số 30/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển 
sinh trung học phổ thông; 

Căn cứ Quyết định số 323/QĐ-UBND ngày 09/72025 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh 
Lâm Đồng; 

Căn cứ Quyết định số 11/2025/QĐ-UBND ngày 19/8/2025 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng; 

Căn cứ Quyết định số 1074/QĐ-UBND ngày 30/3/2026 của UBND tỉnh 
Lâm Đồng Phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú, 
tuyển sinh vào lớp 10 các trường trung học phổ thông năm học 2026 - 2027 trên 
địa bàn tỉnh Lâm Đồng; 

Căn cứ Quyết định số 1940/QĐ-SGDĐT ngày 10/6/2026 của Giám đốc Sở 
GDĐT Lâm Đồng về việc thành lập các Hội đồng tuyển sinh vào lớp 10 trung học 
phổ thông năm học 2026 - 2027; 

Xét đề nghị của Hội đồng tuyển sinh Trường THPT Phan Thiết tại Tờ trình 
số 286/TTr-THPT PT ngày 25/8/2026; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Phòng Quản lý chất lượng, Sở Giáo dục 
và Đào tạo. 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt kết quả trúng tuyển sinh bổ sung vào lớp 10 Trường 
THPT Phan Thiết năm học 2026 - 2027 gồm 40 học sinh (có danh sách đính kèm).  

Điều 2. Giao Hiệu trưởng Trường THPT Phan Thiết thông báo danh sách 
trúng tuyển sinh bổ sung, tiếp nhận học sinh trúng tuyển sinh bổ sung vào nhập 
học theo đúng quy định.



Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ 
thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; thủ trưởng các đơn vị, Hiệu trưởng Trường THPT 
Phan Thiết và những học sinh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này kể từ ngày ký./.
Nơi nhận: 
- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở; 
- Như Điều 3; 
- Lưu: VT, QLCL. 

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Trần Đức Lợi



UBND TỈNH LÂM ĐỒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH 
Trúng tuyển sinh bổ sung vào lớp 10 năm học 2026 - 2027 tại Trường THPT Phan Thiết

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-SGDĐT ngày     /8/2026 của Giám đốc Sở GDĐT)

Lớp 9
STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh

(tên tỉnh)
Giới 
tính

Dân 
tộc

Điểm 
UT

Điểm 
KK

Điểm 
học 
tập

Tổng 
điểm ĐTB Toán, 

Văn
1 NGUYỄN BÍCH HƯƠNG 22/05/2011 Lâm Đồng Nữ Kinh   34.0 34.0 7.7 14.7

2 NGUYỄN ANH KHÔI 31/07/2011 Lâm Đồng Nam Kinh   34.0 34.0 7.7 14.5

3 NGUYỄN LÊ HOÀNG NGÂN 05/01/2011 Lâm Đồng Nữ Kinh   34.0 34.0 7.7 14.3

4 NGUYỄN KIM NHÃ KỲ 28/01/2011 Lâm Đồng Nữ Kinh   34.0 34.0 7.7 14.0

5 TÔN THẤT BẢO 08/11/2011 Lâm Đồng Nam Kinh   34.0 34.0 7.7 13.4

6 HỒ THÁI GIA HÂN 26/04/2011 Lâm Đồng Nữ Kinh   34.0 34.0 7.7 13.3

7 TRẦN GIA BẢO 30/11/2011 Lâm Đồng Nam Kinh   34.0 34.0 7.7 13.2

8 NGUYỄN KHẢI THANH 14/11/2011 Lâm Đồng Nữ Kinh   34.0 34.0 7.7 13.1

9 ĐỖ GIA VY 29/09/2011 Lâm Đồng Nữ Kinh   34.0 34.0 7.7 12.5

10 VÕ GIA BẢO 22/06/2011 Lâm Đồng Nam Kinh   34.0 34.0 7.6 14.1

11 LÊ THỊ NGỌC BÍCH 09/11/2011 Lâm Đồng Nữ Kinh   34.0 34.0 7.6 13.8

12 VÕ KIM VY 03/11/2011 Lâm Đồng Nữ Kinh   34.0 34.0 7.6 13.1

13 TRẦN GIA NGUYÊN 07/12/2011 Lâm Đồng Nam Kinh   34.0 34.0 7.5 15.3

14 NGUYỄN THỊ TRÀ MY 28/12/2011 Lâm Đồng Nữ Kinh   34.0 34.0 7.4 14.8



15 TRẦN BẢO NGUYÊN 14/03/2011 Lâm Đồng Nam Kinh   34.0 34.0 7.4 13.8

16 TRẦN VĂN TUẤN 15/10/2011 Lâm Đồng Nam Kinh   34.0 34.0 7.4 13.8

17 BÙI GIA TUẤN 16/04/2011 Lâm Đồng Nam Kinh   34.0 34.0 7.4 12.8

18 VÕ VĂN TRÍ NGUYÊN 23/06/2011 Lâm Đồng Nam Kinh   34.0 34.0 7.4 12.6

19 NGUYỄN TRẦN ANH KHOA 13/10/2011 Đồng Tháp Nam Kinh   30.0 30.0 8.5 16.7

20 CAO MINH PHÁT 16/08/2011 Lâm Đồng Nam Kinh   30.0 30.0 8.5 15.3

21 NGUYỄN TẤN PHONG 19/04/2011 Lâm Đồng Nam Kinh   30.0 30.0 8.4 15.3

22 NGUYỄN HẬU MINH PHÚC 01/04/2011 Lâm Đồng Nam Kinh   30.0 30.0 8.4 15.0

23 HOÀNG THỊ KIM ANH 21/03/2011 Lâm Đồng Nữ Kinh   30.0 30.0 8.3 16.0

24 NGUYỄN XUÂN ANH VY 04/09/2011 Lâm Đồng Nữ Kinh   30.0 30.0 8.3 15.4

25 NGUYỄN NGỌC KHÁNH THI 15/09/2011 Lâm Đồng Nữ Kinh   30.0 30.0 8.2 16.7

26 ĐƯỜNG ÂN THỊNH 30/09/2011 Lâm Đồng Nam Hoa 1.0  29.0 30.0 8.2 15.7

27 ĐOÀN NGỌC TRÂN 24/02/2011 Lâm Đồng Nữ Kinh   30.0 30.0 8.1 15.6

28 VÕ MINH HIẾU 09/10/2011 Lâm Đồng Nam Kinh   30.0 30.0 8.0 11.0

29 TRẦN NGỌC KIÊN 10/02/2010 Lâm Đồng Nam Kinh   30.0 30.0 7.9 13.2

30 VÕ THỊ TRÀ MY 19/08/2011 Lâm Đồng Nữ Kinh   30.0 30.0 7.9 11.4

31 TRƯƠNG HOÀNG KIM PHÁT 08/12/2011 Lâm Đồng Nam Kinh   30.0 30.0 7.8 14.1

32 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THANH 15/08/2011 Lâm Đồng Nữ Kinh   30.0 30.0 7.6 13.4

33 NGUYỄN TRUNG HOÀNG 30/10/2011 Lâm Đồng Nam Kinh   30.0 30.0 7.6 12.8

34 HOÀNG MỸ THƯ 29/07/2011 Lâm Đồng Nữ Kinh   30.0 30.0 7.5 15.0

35 DIỆP NGỌC DUYÊN AN 12/12/2011 Lâm Đồng Nữ Kinh   30.0 30.0 7.5 13.4



36 VƯƠNG TỐ NHƯ 01/05/2011 Lâm Đồng Nữ Kinh   30.0 30.0 7.5 12.2

37 LÊ GIA BẢO 04/11/2011 Lâm Đồng Nam Kinh   30.0 30.0 7.5 11.1

38 TRƯƠNG THỊ NGỌC HÀ 22/07/2011 Lâm Đồng Nữ Kinh   30.0 30.0 7.4 14.7

39 NGUYỄN THANH TRÀ MY 24/08/2011 Lâm Đồng Nữ Kinh   30.0 30.0 7.4 12.0

40 NGUYỄN NGỌC HUYNH 07/03/2011 Lâm Đồng Nam Kinh   30.0 30.0 7.4 11.8

Danh sách này có 40 học sinh trúng tuyển bổ sung.
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